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	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 8 năm 2019



Phụ lục
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CHUYÊN DÙNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

	STT
	Chủng loại (thiết bị)
	Đơn vị tính
	Số lượng[footnoteRef:1]  [1:  Được tính toán trên cơ sở tần suất sử dụng, số lượng sinh viên học sinh thực tập, điều kiện thực tế của cơ sở tại thời điểm lập định mức và dự kiến sử dụng trong 5 năm tiếp theo] 

(Định mức sử dụng)

	I. Ngành/nghề: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1 em/1 Bộ

	2
	Máy chiếu projector
	Cái
	1 lớp/ 1 Cái

	3
	Máy tiện CNC
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	4
	Máy phay CNC
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	5
	Máy mài dụng cụ
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	6
	Máy phay vạn năng
	Cái
	3 em / 1 Cái

	7
	Máy bào
	Cái
	3 em / 1 Cái

	8
	Máy mài phẳng
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	9
	Máy mài 2 đá đứng
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	10
	Máy tiện vạn năng
	Cái
	3 em / 1 Cái

	11
	Máy khoan đứng
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	12
	Máy hàn điện
	Cái
	3 em / 1 Cái

	13
	Máy hàn Mig/Mag
	Cái
	3 em / 1 Cái

	14
	Máy hàn Tig
	Cái
	3 em / 1 Cái

	15
	Thước cặp 1/150
	Cây
	5 em / 1 Cái

	16
	Thước cặp 1/300
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	17
	Panme 0 -25
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	18
	Panme 25-50
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	19
	Bàn nguội + etô
	Bộ
	1 em/ 1 Bộ

	20
	Thước đo cao 300
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	21
	Bộ đế từ + Đồng hồ so 
	Bộ
	5 em/ 1 Bộ

	22
	Kéo cắt sắt
	Cây
	20 em/ 1 Cây

	II. Ngành/nghề: Công nghệ chế tạo máy

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1 em/1 Bộ

	2
	Máy chiếu projector
	Cái
	1 lớp/ 1 Cái

	3
	Máy tiện CNC
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	4
	Máy phay CNC
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	5
	Máy mài dụng cụ
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	6
	Máy phay vạn năng
	Cái
	3 em / 1 Cái

	7
	Máy bào
	Cái
	3 em / 1 Cái

	8
	Máy mài phẳng
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	9
	Máy mài 2 đá đứng
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	10
	Máy tiện vạn năng
	Cái
	3 em / 1 Cái

	11
	Máy khoan đứng
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	12
	Máy hàn điện
	Cái
	3 em / 1 Cái

	13
	Máy hàn Mig/Mag
	Cái
	3 em / 1 Cái

	14
	Máy hàn Tig
	Cái
	3 em / 1 Cái

	15
	Thước cặp 1/150
	Cây
	5 em / 1 Cái

	16
	Thước cặp 1/300
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	17
	Panme 0 -25
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	18
	Panme 25-50
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	19
	Bàn nguội + etô
	Bộ
	1 em/ 1 Bộ

	20
	Thước đo cao 300
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	21
	Bộ đế từ + Đồng hồ so 
	Bộ
	5 em/ 1 Bộ

	22
	Kéo cắt sắt
	Cây
	20 em/ 1 Cây

	III. Ngành/nghề: Cắt gọt kim loại
	
	

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1 em/1 Bộ

	2
	Máy chiếu projector
	Cái
	1 lớp/ 1 Cái

	3
	Máy tiện CNC
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	4
	Máy phay CNC
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	5
	Máy mài dụng cụ
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	6
	Máy phay vạn năng
	Cái
	3 em / 1 Cái

	7
	Máy bào
	Cái
	3 em / 1 Cái

	8
	Máy mài phẳng
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	9
	Máy mài 2 đá đứng
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	10
	Máy tiện vạn năng
	Cái
	3 em / 1 Cái

	11
	Máy khoan đứng
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	12
	Máy hàn điện
	Cái
	3 em / 1 Cái

	13
	Máy hàn Mig/Mag
	Cái
	3 em / 1 Cái

	14
	Máy hàn Tig
	Cái
	3 em / 1 Cái

	15
	Thước cặp 1/150
	Cây
	5 em / 1 Cái

	16
	Thước cặp 1/300
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	17
	Panme 0 -25
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	18
	Panme 25-50
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	19
	Bàn nguội + etô
	Bộ
	1 em/ 1 Bộ

	20
	Thước đo cao 300
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	21
	Bộ đế từ + Đồng hồ so 
	Bộ
	5 em/ 1 Bộ

	22
	Kéo cắt sắt
	Cây
	20 em/ 1 Cây

	IV. Ngành/nghề:Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	
	

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1 em/1 Bộ

	2
	Máy chiếu projector
	Cái
	1 lớp/ 1 Cái

	3
	Máy tiện CNC
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	4
	Máy phay CNC
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	5
	Máy mài dụng cụ
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	6
	Máy phay vạn năng
	Cái
	3 em / 1 Cái

	7
	Máy bào
	Cái
	3 em / 1 Cái

	8
	Máy mài phẳng
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	9
	Máy mài 2 đá đứng
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	10
	Máy tiện vạn năng
	Cái
	3 em / 1 Cái

	11
	Máy khoan đứng
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	12
	Máy hàn điện
	Cái
	3 em / 1 Cái

	13
	Máy hàn Mig/Mag
	Cái
	3 em / 1 Cái

	14
	Máy hàn Tig
	Cái
	3 em / 1 Cái

	15
	Thước cặp 1/150
	Cây
	5 em / 1 Cái

	16
	Thước cặp 1/300
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	17
	Panme 0 -25
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	18
	Panme 25-50
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	19
	Bàn nguội + etô
	Bộ
	1 em/ 1 Bộ

	20
	Thước đo cao 300
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	21
	Bộ đế từ + Đồng hồ so 
	Bộ
	5 em/ 1 Bộ

	22
	Kéo cắt sắt
	Cây
	20 em/ 1 Cây

	23
	Cảo 3 chấu 6’’
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	24
	Cảo 3 chấu 8’’
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	25
	Cảo 3 chấu 12’’
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	26
	Bộ lục giác
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	27
	Bộ cờ lê 6-24
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	28
	Mỏ lếch
	[bookmark: _GoBack]Cây
	5 em/ 1 Cây

	29
	Kềm tháo phe ngoài
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	30
	Kềm tháo phe trong
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	V. Ngành/nghề: Công nghệ khuôn mẫu
	
	

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1 em/1 Bộ

	2
	Máy chiếu projector
	Cái
	1 lớp/ 1 Cái

	3
	Máy tiện CNC
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	4
	Máy phay CNC
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	5
	Máy mài dụng cụ
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	6
	Máy phay vạn năng
	Cái
	3 em / 1 Cái

	7
	Máy bào
	Cái
	3 em / 1 Cái

	8
	Máy mài phẳng
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	9
	Máy mài 2 đá đứng
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	10
	Máy tiện vạn năng
	Cái
	3 em / 1 Cái

	11
	Máy khoan đứng
	Cái
	10 em/ 1 Cái

	12
	Máy hàn điện
	Cái
	3 em / 1 Cái

	13
	Máy hàn Mig/Mag
	Cái
	3 em / 1 Cái

	14
	Máy hàn Tig
	Cái
	3 em / 1 Cái

	15
	Thước cặp 1/150
	Cây
	5 em / 1 Cái

	16
	Thước cặp 1/300
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	17
	Panme 0 -25
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	18
	Panme 25-50
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	19
	Bàn nguội + etô
	Bộ
	1 em/ 1 Bộ

	20
	Thước đo cao 300
	Cây
	5 em/ 1 Cây

	21
	Bộ đế từ + Đồng hồ so 
	Bộ
	5 em/ 1 Bộ

	22
	Kéo cắt sắt
	Cây
	20 em/ 1 Cây



	Nơi nhận:
- Sở LĐTBXH;
- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)




